
STT Mã học sinh Họ và tên Giới tính Dân tộc

1 011187367           Nguyễn Hải Anh Nữ Kinh

2 011187368           Nguyễn Minh Ánh Nữ Kinh

3 011187369           Nguyễn Trọng Chinh Nam Kinh

4 011187370           Lê Thị Duyên Nữ Kinh

5 011187371           Nguyễn Thị Thu Giang Nữ Kinh

6 011187372           Kim Nhật Hà Nữ Kinh

7 011187373           Trần Thu Hà Nữ Kinh

8 011187374           Nguyễn Thị Hậu Nữ Kinh

9 011187375           Trịnh Minh Hiệp Nam Kinh

10 011187376           Nguyễn Thị Thanh Hoa Nữ Kinh

11 011187377           Lê Minh Hồng Nữ Kinh

12 011187378           Trịnh Minh Huy Nam Kinh

13 011187379           Kim Thị Mai Huyên Nữ Kinh

14 011187380           Nguyễn Thị Huyên Nữ Kinh

15 011187382           Nguyễn Thị Huyền Nữ Kinh

16 011187384           Nguyễn Đình Khải Nam Kinh

17 011187386           Nguyễn Tuấn Linh Nam Kinh

18 011187388           Trần Hai Linh Nam Kinh

19 011187390           Đặng Nhật Mai Nữ Kinh

20 011187391           Kim Tuấn Minh Nam Kinh

21 011187393           Lê Thị Nho Nữ Kinh

22 011187395           Nguyễn Văn Phong Nam Kinh

23 011187397           Lê Kiều Trang Nữ Kinh

24 011187399           Nguyễn Thị Hoài Trang Nữ Kinh

25 011187401           Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ Kinh

26 011187402           Kim Thành Việt Nam Kinh

27 011187404           Trần Tiến Vững Nam Kinh

Tổng: 27



Ngày sinh Đoàn viên Chuyển đến Ngày chuyển đến

03/10/2004  

11/10/2004  

13/10/2004  

24/09/2004  

31/10/2004  

19/09/2004  

09/08/2004  

06/02/2004  

04/08/2004  

26/01/2004  

04/01/2004  

04/08/2004  

09/05/2004  

23/08/2004  

03/04/2004  

10/08/2004  

29/09/2004  

08/01/2004  

02/11/2004  

12/01/2004  

17/02/2004  

30/01/2004  

19/01/2004  

05/11/2004  

26/12/2004  

11/10/2004  

12/10/2004  



Ngày chuyển đi
Sử dụng 

Eschool
Số CMTND Khuyết tật Con TB Con LS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Con AH Thôn Số điện thoại

 Thôn Phú Hữu

 Thôn Lai Tảo

 Thôn Phú khê

 Thôn Lai Tảo

 Thôn Lai Tảo

 Thôn Phú Hữu

 Thôn Phú khê

 Thôn Phú Hữu

 Thôn Mỹ Tiên

 Thôn Phú Hữu

 Thôn Phú Hữu

 Thôn Mỹ Tiên

 Thôn Phú Hữu

 Thôn Lai Tảo

 Thôn Lai Tảo

 Thôn Lai Tảo

 Thôn Phú Hữu

 Thôn Phú khê

 Thôn Phú Hữu

 Thôn Phú Hữu

 Thôn Phú Hữu

 Thôn Phú khê

 Thôn Phú Hữu

 Thôn Lai Tảo

 Thôn Lai Tảo

 Thôn Mỹ Tiên

 Thôn Bột Xuyên


